
TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác
Ngạch chuyên viên 

và tương đương
Điện thoại Email Ghi chú

1 Đoàn Thị Thanh Thủy 19/07/1977 Khoa Công trình Chuyên viên 0982165677 thuydt@utt.edu.vn HN

2 Phạm Thị Thanh Huyền 24/06/1991 Khoa ĐTTC Chuyên viên 0966060713 phamhuyen24691@gmail.com HN

3 Hoàng Anh Tuấn 20/09/1991 Khoa ĐTTC Chuyên viên 0978537248 hoanganhtuan26041991@gmail.com HN

4 Nguyễn Thị Hải Vân 23/10/1991 Phòng Công tác SV Chuyên viên 01636761796 vannth@utt.edu.vn HN

5 Bùi Bá Vương 26/05/1991 Phòng Công tác SV Chuyên viên 01649599880 vuongbb@utt.edu.vn HN

6 Trần Thị Duyên 18/04/1986 Phòng Công tác SV Chuyên viên 0983462833 duyentt@utt.edu.vn HN

7 Lương Thúy Nhung 28/01/1990 Phòng Công tác SV Chuyên viên 0979045743 nhunglt@utt.edu.vn HN

8 Vũ Đức Tuấn 18/01/1989 Phòng Đào tạo Chuyên viên 0941922413 tuanvd@utt.edu.vn HN

9 Phạm Cao Cường 16/02/1988 Phòng KTĐBCL Chuyên viên 975785096 cuongpc@utt.edu.vn HN

10 Vũ Đức Chính 05/03/1991 Phòng QLĐT & XDCB Kỹ sư 0989383129 vuducchinh29@gmail.com HN

11 Nguyễn Văn Hưng 20/09/1991 Phòng QLĐT & XDCB Kỹ sư 01663537879 hungnv.nuce2009@gmail.com HN

12 Phạm Ngọc Hưng 07/08/1991 Phòng QLĐT & XDCB Kỹ sư 0963205166 phamngochungpdu@gmail.com HN

13 Nông Thị Lan Hương 01/01/1975 Phòng TC - KT Kế toán viên 0989421999 lanhuong.dhgtvt@gmail.com TN

14 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/09/1990 Phòng TC - KT Chuyên viên 902166396 thaontp@utt.edu.vn HN

15 Nguyễn Bích Huệ 01/06/1990 Phòng TCCB Chuyên viên 0963272013 bichhue.kimdonga@gmail.com HN

16 Đỗ Thị Thu Phương 24/12/1988 Phòng TCCB Chuyên viên 0973084034 phuongdtt@utt.edu.vn HN

17 Nguyễn Xuân Nghĩa 09/12/1985 Phòng TCCB Chuyên viên 0977863226 nghianx@utt.edu.vn HN

18 Trịnh Thanh Bình 16/08/1991 Phòng Thanh tra Chuyên viên 0931118191 trinhthanhbinh91@gmail.com HN

19 Nguyễn Diệu Hằng 30/11/1975 TT Dịch vụ đời sống Chuyên viên 0902228259 hangnd@utt.edu.vn HN

20 Trần Thanh Hà 26/05/1991 Trung tâm CNTT Kỹ sư 0985525320 hatt-cntt@utt.edu.vn HN

21 Phạm Đức Anh 26/02/1989 Trung tâm CNTT Kỹ sư 0975790500 anhpd@utt.edu.vn HN

22 Hoàng Tú Uyên 19/11/1991 Khoa Kinh tế vận tải Chuyên viên 0974133308 uyenhoangtu1911@gmail.com VP

23 Bùi Thị Hoài 07/02/1987 P. Công tác HSSV Chuyên viên 0986288286 Neko.bui@gmail.com VP

24 Hoàng Thị Huyền Châm 02/09/1989 P.Thanh tra giáo dục Cán sự 0963301680 chamhth@utt.edu.vn VP

25 Phùng Thị Thùy Dung 21/08/1993 Phòng Công tác SV Chuyên viên 0974073461 dungptt@utt.edu.vn VP
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26 Trần Thị Kim Phượng 06/11/1982 Phòng Đào tạo Chuyên viên 0913469982 phuongttk@utt.edu.vn VP

27 Phạm Thị Thùy Liên 02/12/1982 Phòng Đào tạo Chuyên viên 0904329876 lienhoa2105@gmail.com VP

28 Nguyễn Ngọc Hoàn 15/10/1990 Phòng Đào tạo Kỹ thuật viên 0962733311 hoannn@utt.edu.vn VP

29 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/04/1988 Phòng Đào tạo Cán sự 01259011229 ngocpcons@gmail.com VP

30 Nông Thị Thỏa 07/11/1981 Phòng TC-CB Chuyên viên 01663405555 Duythinh2007@gmail.com VP

31 Nguyễn Thị Kiều Loan 14/01/1977 Phòng TC-CB Chuyên viên 0974260480 loanntk@utt.edu.vn VP

32 Trần Thị Minh Phong 22/05/1972 Phòng TC-KT Chuyên viên 01694765877 phongbobby@gmail.com VP

33 Đinh Thành Trung 08/03/1982 TT Dịch vụ đời sống Chuyên viên 0983886942 trungdt@utt.edu.vn VP

34 Đoàn Thị Hồng Anh 07/9/1991 Thư viện Thư viện viên 01649636536 honganhdoan91@gmail.com VP

35 Phạm Thị Phương 16/04/1985 Thư viện Chuyên viên 01638237130 phuongpt@utt.edu.vn VP

36 Nguyễn Ngọc Khánh 23/6/1972 Xưởng Công trình Nhân viên kỹ thuật 0986248285 khanhnn@utt.edu.vn VP

37 Trần Thị Thanh Dần 27/04/1974 Xưởng Công trình Chuyên viên 0972556878 danttt@utt.edu.vn VP

38

39

40

41

42

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thu Phương

Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2017

PHÒNG TCCB

Ghi chú: Học viên đăng ký bổ sung tại P101-H3 Khoa ĐTTC gặp Mr.Toàn 0913.095098 (toandq@utt.edu.vn ).
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